
- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Trung Dũng

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại
1 1211050020 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Nữ 15/08/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Phú Ngọc Thành phố Biên Hòa 375575738
2 1211050013 Lê Hữu Thùy Linh Nữ 26/04/2003 Khánh Hòa DH11SMN1 Phú Túc Thành phố Biên Hòa 362523521
3 1211050018 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 19/11/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Sông Ray Thành phố Biên Hòa 862854044
4 1211050028 Trần Mai Phương Nữ 29/08/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Suối Nho Thành phố Biên Hòa 356273472
5 1211050011 Trần Mỹ Khuyên Nữ 31/03/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tam Hiệp Thành phố Biên Hòa 327141726
6 1211050002 Bùi Mỹ Lan Anh Nữ 15/10/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 903751345
7 1211050008 Đặng Phương Hồng Nữ 21/09/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 0385588064
8 1211050025 Vũ Ngọc Quỳnh Như Nữ 01/07/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 379816142
9 1211050029 Phạm Hoàng Thủy Tiên Nữ 23/10/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tân Biên Thành phố Biên Hòa 919780954
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- Ngành học: GD. Mầm non
- Tp/huyện: Thành phố Biên Hòa
- CSTT: MN. Hòa Bình

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Mã lớp Phường/xã Huyện / Tp TTSP Điện thoại
1 1211050035 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 15/09/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa 917628609
2 1211050006 Trần Thị Thu Hà Nữ 06/10/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tt. Vĩnh An Thành phố Biên Hòa 346727752
3 1211050001 Lê Nguyễn Tường An Nữ 13/03/2002 Đồng Nai DH11SMN1 Tt.Tân Phú Thành phố Biên Hòa 364216134
4 1211050007 Nguyễn Thị Ngọc Hòa Nữ 09/09/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Thạnh Phú Thành phố Biên Hòa 932398806
5 1211050014 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nữ 02/01/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Thanh Sơn Thành phố Biên Hòa 328569741
6 1211050033 Lê Thị Ngọc Thảo Nữ 02/01/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Thanh Sơn Thành phố Biên Hòa 397843820
7 1211050037 Lê Thị Thu Thư Nữ 21/03/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Thanh Sơn Thành phố Biên Hòa 386800477
8 1211050042 Phạm Thị Ngọc Giàu Nữ 27/02/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Thanh Sơn Thành phố Biên Hòa 385476417
9 1211050031 Hoàng Thị Hoài Thanh Nữ 19/05/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Thị Trấn Dầu Giây Thành phố Biên Hòa 862024100

10 1211050010 Võ Thị Thùy Hương Nữ 29/11/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Trung Dũng Thành phố Biên Hòa 384708562
11 1211050009 Đàm Thị Hương Nữ 06/03/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Xã Sông Ray Thành phố Biên Hòa 393746349
12 1211050040 Hoàng Thị Thanh Vân Nữ 01/07/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Xuân Đường Thành phố Biên Hòa 965371607
13 1211050039 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 29/11/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Xuân Mỹ Thành phố Biên Hòa 399784320
14 1211050012 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 12/12/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tam Phước Thành phố Biên Hòa 976069433
15 1211050019 Bùi Thanh Nhàn Nữ 17/02/2003 Đồng Nai DH11SMN1 Tam Phước Thành phố Biên Hòa 981505475
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